
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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PHÒNG HỌC THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

1 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA72-1B1 2 40

Mr. Nguyễn Nhật Quang

TA: Mr. Nguyễn Nam Hàn
3 1 5 LEW502 Marie Curie 20/01/2026 - 31/03/2026

2 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA70-1B1 1 30 Mr. Noah Moshe-Lev Koegh 5 1 3 LEW502 Marie Curie 22/01/2026 - 16/04/2026

3 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA71-1B1 1 20 Ms. Vy Hà Minh Ngọc 5 4 2 LEW502 Marie Curie 22/01/2026 - 16/04/2026

1 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA75-2B1 2 40 Ms. Nguyễn Đỗ Lan Nhi 3 1 5 LEW402 Pascal 20/01/2026 - 31/03/2026

2 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA74-2B1 1 20 Ms. Vy Hà Minh Ngọc 5 1 3 LEW403 James Tobin 22/01/2026 - 26/03/2026

3 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA73-2B1 1 30 Mr. Noah Moshe-Lev Koegh 5 4 2 LEW403 James Tobin 22/01/2026 -07/05/2026

1 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA78-3B1 2 40

Ms. Phạm Thị Trúc Phương

TA: Mr. Đỗ Huy Hoàng
3 1 5 FLE202 Irwin Rose 20/01/2026 - 31/03/2026

2 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA76-3B1 1 30 Mr. De Bont Eddy 5 2 2 LEW503 Galileo 22/01/2026 - 21/05/2026

3 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA77-3B1 1 20 Ms. Phạm Thị Trúc Phương 5 4 2 LEW503 Galileo 22/01/2026 - 16/04/2026

1 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA81-4B1 2 40 Ms. Nguyễn Lê Quỳnh Châu 3 1 5 FLE203 Frederick Douglass 20/01/2026 - 31/03/2026

2 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA80-4B1 1 20 Ms. Phạm Thị Trúc Phương 5 1 3 FLE203 Frederick Douglass 22/01/2026 - 26/03/2026

3 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA79-4B1 1 30 Mr. De Bont Eddy 5 4 2 FLE203 Frederick Douglass 22/01/2026 - 19/05/2026

1 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA84-5B1 2 40 Ms. Hà Thảo Ly 3 1 5 FLE302 Gary Becker 20/01/2026 - 31/03/2026

2 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA82-5B1 1 30 Mr. Amirnovin Andrew 5 1 3 FLE302 Gary Becker 22/01/2026 - 16/04/2026

3 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA83-5B1 1 20 Ms. Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 5 4 2 FLE302 Gary Becker 22/01/2026 - 16/04/2026

1 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA87-6B1 2 40 Ms. Nguyễn Hoàng Vương Anh 3 1 5 FLE204 Max Born 20/01/2026 - 31/03/2026

KỸ NĂNG

4. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, Phường An Khánh, TPHCM)

                Fleming (16 Tống Hữu Định, Phường An Khánh, TPHCM)

                Đông A (18 Tống Hữu Định, Phường An Khánh, TPHCM)

                Eliot (9 Tống Hữu Định, Phường An Khánh, TPHCM)
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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -  CNTT

THỜI KHÓA BIỂU TIẾNG ANH KỸ NĂNG

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 (KHÓA 18: 2025-2029)

1. Thời gian học: Từ ngày 19/01/2026 - 30/05/2026

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 18/05/2026 - 30/05/2026

3. Giờ học



2 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA86-6B1 1 20 Ms. Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 5 1 3 FLE204 Max Born 22/01/2026 - 26/03/2026

3 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA85-6B1 1 30 Mr. Amirnovin Andrew 5 4 2 FLE204 Max Born 22/01/2026 - 07/05/2026

1 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA90-7B1 2 40 Ms. Nguyễn Thị Bích Hân 5 1 5 FLE301 Joseph Murray 22/01/2026 - 02/04/2026

2 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA88-7B1 1 30 Mr. Tuset Jose 5 6 2 FLE301 Joseph Murray 22/01/2026 - 14/05/2026

3 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA89-7B1 1 20 Ms. Phạm Thị Trúc Phương 5 8 2 FLE301 Joseph Murray 22/01/2026 - 16/04/2026

1 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA93-8B1 2 40 Ms. Nguyễn Đỗ Lan Nhi 5 1 5 FLE201 Isaac Newton 22/01/2026 - 02/04/2026

2 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA92-8B1 1 20 Ms. Phạm Thị Trúc Phương 5 6 2 FLE203 Frederick Douglass 22/01/2026 - 16/04/2026

3 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA91-8B1 1 30 Mr. Tuset Jose 5 8 2 FLE203 Frederick Douglass 22/01/2026 - 21/05/2026

1 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA96-9B1 2 40 Ms. Vũ Hương Lan 5 1 5 FLE303 Robert Lefkowitz 22/01/2026 - 02/04/2026

2 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA94-9B1 1 30 Mr. Amirnovin Andrew 5 6 2 FLE303 Robert Lefkowitz 22/01/2026 - 14/05/2026

3 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA95-9B1 1 20 Ms. Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 5 8 2 FLE303 Robert Lefkowitz 22/01/2026 - 16/04/2026

1 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA99-10B1 2 40 Ms. Nguyễn Lê Quỳnh Châu 5 1 5 FLE401 Robert Solow 22/01/2026 - 02/04/2026

2 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA98-10B1 1 20 Ms. Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 5 6 2 FLE401 Robert Solow 22/01/2026 - 16/04/2026

3 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA97-10B1 1 30 Mr. Amirnovin Andrew 5 8 2 FLE401 Robert Solow 22/01/2026 -21/05/2026

1 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA102-11B1 2 40 Ms. Hà Thảo Ly 5 1 5 LEW404 Paul a Samuelson 22/01/2026 - 02/04/2026

2 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA100-11B1 1 30 Mr. Noah Moshe-Lev Koegh 5 6 2 LEW404 Paul a Samuelson 22/01/2026 - 14/05/2026

3 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA101-11B1 1 20 Mr. Nguyễn Long Tiên 5 8 2 LEW404 Paul a Samuelson 22/01/2026 - 16/04/2026

1 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA104-12B1 2 40 Ms. Nguyễn Hoàng Vương Anh 5 1 5 LEW505 Conference 22/01/2026 - 02/04/2026

2 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA103-12B1 1 20 Mr. Nguyễn Long Tiên 5 6 2 LEW505 Conference 22/01/2026 - 16/04/2026

3 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA103-12B1 1 30 Mr. Noah Moshe-Lev Koegh 5 8 2 LEW505 Conference 22/01/2026 - 21/05/2026

1 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA105-13B1 1 30 Mr. Tuset Jose 3 1 3 LEW405 Earle Raymond Hedrick 20/01/2026 - 14/04/2026

2 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA106-13B1 1 20 Mr. Nguyễn Long Tiên 3 4 2 LEW405 Earle Raymond Hedrick 20/01/2026 - 14/04/2026

3 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA107-13B1 2 40 Ms. Phạm Nhật Linh 5 1 5 LEW302 Albert Einstein 22/01/2026 - 02/04/2026

1 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA109-14B1 1 20 Mr. Nguyễn Long Tiên 3 1 3 LEW404 Paul a Samuelson 20/01/2026 - 24/03/2026

2 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA108-14B1 1 30 Mr. Tuset Jose 3 4 2 LEW404 Paul a Samuelson 20/01/2026 - 28/04/2026

3 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA110-14B1 2 40 Ms. Nguyễn Lê Quỳnh Châu 5 6 4 LEW405 Earle Raymond Hedrick 22/01/2026 - 16/04/2026
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1 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA111-1B2 1 30 Mr. Amirnovin Andrew 3 1 3 LEW505 Conference 20/01/2026 - 14/04/2026

2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA112-1B2 1 20 Ms. Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 3 4 2 LEW505 Conference 20/01/2026 - 14/04/2026

3 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA113-1B2 2 40

Mr. Nguyễn Nhật Quang

TA: Mr. Nguyễn Nam Hàn
5 6 4 FLE302 Gary Becker 22/01/2026 - 16/04/2026

1 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA115-2B2 1 20 Ms. Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 3 1 3 FLE301 Joseph Murray 20/01/2026 - 24/03/2026

2 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA114-2B2 1 30 Mr. Amirnovin Andrew 3 4 2 FLE301 Joseph Murray 20/01/2026 - 28/04/2026

3 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA116-2B2 2 40

Mr. Nguyễn Nhật Quang

TA: Mr. Đỗ Huy Hoàng
5 1 5 FLE402 Ragnar Frisch 22/01/2026 - 02/04/2026

1 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA117-3B2 1 30 Mr. De Bont Eddy 3 2 2 FLE401 Robert Solow 20/01/2026 - 12/05/2026

2 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA118-3B2 1 20 Ms. Vy Hà Minh Ngọc 3 4 2 FLE401 Robert Solow 20/01/2026 - 14/04/2026

3 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA119-3B2 2 40

Mr. Nguyễn Long Tiên

TA: Mr. Nguyễn Nam Hàn
5 1 5 FLE403 Ernest Rutherford 22/01/2026 - 02/04/2026

1 2ENG21322
Nghe 2

Listening 2
TA121-4B2 1 20 Ms. Vy Hà Minh Ngọc 3 2 2 FLE201 Isaac Newton 20/01/2026 - 14/04/2026

2 2ENG21321
Nói 2

Speaking 2
TA120-4B2 1 30 Mr. De Bont Eddy 3 4 2 FLE201 Isaac Newton 20/01/2026 - 12/05/2026

3 2ENG21323
Đọc & Viết 2

Reading & Writing 2
TA122-4B2 2 40 Ms. Hà Thảo Ly 5 6 4 LEW503 Galileo 22/01/2026 - 02/04/2026
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